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QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định quản lý chất lượng

 công trình xây dựng

__________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ ban hành

Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng v�ác Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5 tháng 5

năm 2000, Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo

Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây

dựng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý chất lượng công trình xây

dựng thay thế Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng ban hành kèm theo

Quyết định số 17/2000/QĐ-BXD ngày 02 tháng 8 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Điều 2. Quyết định này được thực hiện thống nhất trong cả nước và có hiệu lực thi hành

sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ

quan quản lý tài chính của Trung ương Đảng, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị,

các tổ chức chính trị - xã hội, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung

ương, các doanh nghiệp, các chủ đầu tư, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách

nhiệm thi hành Quyết định này./.
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QUY ĐỊNH

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2003/QĐ-BXD ngày 27 tháng 6 năm 2003

 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng )

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định nội dung công tác quản lý chất lượng của các tổ chức, cá nhân

hoạt động tư vấn đầu tư và xây dựng, doanh nghiệp xây dựng, ban quản lý dự án đầu tư

xây dựng, chủ đầu tư và các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan trong công tác khảo

sát, thiết kế, xây lắp, nghiệm thu, bàn giao công trình, bảo hành xây lắp, bảo trì các công

trình thuộc các dự án xây dựng mới (kể cả các công trình phụ trợ, công trình tạm, công

trình phục vụ khởi công), cải tạo, sửa chữa nâng cấp, không phân biệt nguồn vốn, hình

thức sở hữu.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1- Chất lượng công trình xây dựng là những yêu cầu về an toàn, bền vững, kỹ thuật và

mỹ thuật của công trình phù hợp với Quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng, các quy định

trong văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và hợp đồng giao nhận thầu xây dựng.



2- Khảo sát xây dựng là hoạt động thị sát, đo vẽ, thăm dò, thu thập, phân tích và tổng hợp

những tài liệu và số liệu về điều kiện tự nhiên của vùng, địa điểm xây dựng để phục vụ

thiết kế.

3- Thiết kế sơ bộ là các tài liệu thể hiện bằng thuyết minh và bản vẽ về quy hoạch, kiến

trúc, kết cấu, bố trí hệ thống kỹ thuật và công nghệ, cụ thể hóa các yếu tố đã nêu trong

nội dung chủ yếu của báo cáo nghiên cứu khả thi. Thiết kế sơ bộ được phê duyệt cùng

báo cáo nghiên cứu khả thi là căn cứ để lập, thẩm định và xét duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc

thiết kế kỹ thuật thi công.

4- Thiết kế kỹ thuật (thiết kế triển khai) là các tài liệu thể hiện bằng thuyết minh và bản vẽ

được triển khai trên cơ sở thiết kế sơ bộ được duyệt cùng báo cáo nghiên cứu khả thi. Hồ

sơ thiết kế kỹ thuật phải bảo đảm đủ điều kiện để lập tổng dự toán, hồ sơ mời thầu và lập

bản vẽ thi công.

5- Thiết kế bản vẽ thi công (thiết kế chi tiết) là các tài liệu thể hiện bằng bản vẽ được lập

trên cơ sở thiết kế kỹ thuật đã được duyệt. Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công phải thể hiện

được các chi tiết kiến trúc, kết cấu, hệ thống kỹ thuật công trình (cấp điện, cấp nước,

thoát nước, cấp hơi, điều hoà không khí...) và công nghệ để doanh nghiệp xây dựng thực

hiện thi công.

6- Thẩm tra thiết kế là công việc kiểm tra lại thiết kế của tổ chức tư vấn xây dựng thực

hiện theo các yêu cầu của chủ đầu tư đối với thiết kế công trình do một tổ chức tư vấn

thiết kế khác lập.

7- Thẩm định thiết kế là công việc của người có thẩm quyền tổ chức kiểm tra điều kiện

năng lực của tổ chức tư vấn, cá nhân thiết kế; kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ thiết kế kỹ

thuật hoặc thiết kế kỹ thuật thi công; kiểm tra sự phù hợp giữa các nội dung của hồ sơ

thiết kế kỹ thuật với thiết kế sơ bộ và các nội dung đã được phê duyệt trong quyết định

đầu tư; đánh giá sự hợp lý của giải pháp thiết kế để làm cơ sở phê duyệt thiết kế kỹ thuật.

8- Giám sát tác giả là công việc kiểm tra, giải thích hoặc xử lý những vướng mắc, thay

đổi, phát sinh tại hiện trường nhằm đảm bảo việc thi công xây dựng theo đúng thiết kế và

bảo vệ quyền tác giả thiết kế của tổ chức tư vấn lập thiết kế kỹ thuật thực hiện tại hiện

trường trong quá trình xây dựng.



9- Giám sát thi công xây lắp của chủ đầu tư là hoạt động theo dõi thường xuyên, liên tục,

có hệ thống tại hiện trường của chủ đầu tư để quản lý khối lượng, chất lượng, tiến độ các

công tác xây lắp do doanh nghiệp xây dựng thực hiện theo hợp đồng giao nhận thầu xây

dựng, theo thiết kế bản vẽ thi công hoặc thiết kế kỹ thuật thi công đã được phê duyệt,

Quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng.

10- Kiểm định chất lượng thi công xây lắp là hoạt động kiểm tra, thử nghiệm, định lượng

một hay nhiều tính chất của sản phẩm hoặc công trình xây dựng, so sánh với quy định

của thiết kế và tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng của tổ chức tư vấn.

11- Giám định chất lượng công trình xây dựng là hoạt động của cơ quan có chức năng

quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, trên cơ sở Quy chuẩn xây dựng,

tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng, văn bản quy phạm pháp luật và kết quả kiểm định chất

lượng để đánh giá, kết luận về chất lượng của sản phẩm hoặc công trình xây dựng.

12- Bản vẽ hoàn công là bản vẽ phản ảnh kết quả thực hiện thi công xây lắp do doanh

nghiệp xây dựng lập trên cơ sở thiết kế bản vẽ thi công hoặc thiết kế kỹ thuật thi công đã

được phê duyệt và kết quả đo kiểm các sản phẩm xây lắp đã thực hiện tại hiện trường

được chủ đầu tư xác nhận.

13- Bảo hành công trình là công việc sửa chữa các hư hỏng công trình xảy ra trong thời

hạn bảo hành của doanh nghiệp xây dựng thi công công trình

14- Bảo trì công trình là công việc duy tu, bảo duỡng, sửa chữa nhỏ, sửa chữa vừa, sửa

chữa lớn do chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình thực hiện nhằm đảm bảo

cho công trình sử dụng, vận hành an toàn theo quy trình vận hành do người thiết kế và

nhà chế tạo quy định.

Điều 3. Phân cấp quản lý về chất lượng công trình xây dựng

1- Bộ Xây dựng:

Thống nhất quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trong phạm vi cả nước,

có trách nhiệm:

a) Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng trong công tác khảo

sát, thiết kế, thi công xây lắp, nghiệm thu, bàn giao công trình, bảo hành xây lắp, bảo trì

công trình; thoả thuận để các Bộ có công trình xây dựng chuyên ngành, Bộ quản lý



chuyên ngành kỹ thuật ban hành các quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng

chuyên ngành và quản lý chất lượng chuyên ngành kỹ thuật trong công trình.

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất

lượng công trình xây dựng.

c) Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng của

chủ đầu tư, tổ chức tư vấn thực hiện thiết kế và doanh nghiệp xây dựng đối với các công

trình thuộc dự án nhóm A. Trực tiếp tổ chức kiểm tra chất lượng công trình trong cả nuớc

khi cần thiết.

d) Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về việc giám định chất lượng công trình xây

dựng theo phân cấp của Chính phủ;

e) Tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ định kỳ 6 tháng, 1 năm về chất lượng công

trình xây dựng theo quy định.

Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Vụ Khảo sát, thiết kế xây

dựng và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Xây dựng giúp Bộ trưởng Bộ Xây dựng thực

hiện trách nhiệm trên.

2- Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh:

a) Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thống nhất quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây

dựng tại địa phương có trách nhiệm:

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất

lượng công trình xây dựng tại địa phương.

- Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng của chủ

đầu tư, tư vấn thiết kế và doanh nghiệp xây dựng đối với các công trình thuộc dự án đầu

tư nhóm B, C do địa phương quản lý. Trực tiếp tổ chức kiểm tra chất lượng công trình tại

địa phương khi cần thiết.

- Xử lý các vi phạm về chất lượng công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây

dựng tại địa phương theo phân cấp tại Điều 25 của Quy định này.

- Tổng hợp và báo cáo Bộ Xây dựng định kỳ 6 tháng về tình hình chất lượng các công

trình xây dựng do địa phương quản lý (mẫu báo cáo theo phụ lục 27 của Quy định này).

- Phân cấp quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đối với các dự án do Uỷ

ban nhân dân cấp huyện, xã quyết định đầu tư.


